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Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 12 341 6105 00000 0 0 5.795.422 5.795.422 5.795.4225.795.422

Chi khác 12 341 6449 00000 0 0 108.000.000 108.000.000 1.747.258.4001.747.258.400

Tiền nhiên liệu 12 341 6503 00000 0 0 45.188.600 45.188.600 47.345.40047.345.400

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 12 341 6552 00000 0 0 6.940.000 6.940.000 6.940.0006.940.000

Vật tư văn phòng khác 12 341 6599 00000 0 0 3.670.000 3.670.000 3.670.0003.670.000

Cước phí bưu chính 12 341 6603 00000 0 0 436.650 436.650 436.650436.650

Tuyên truyền, quảng cáo 12 341 6606 00000 0 0 55.650.800 55.650.800 75.650.80075.650.800

Khác 12 341 6649 00000 0 0 4.528.080 4.528.080 4.528.0804.528.080

Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 12 341 6655 00000 0 0 17.280.000 17.280.000 17.280.00017.280.000

Chi phí khác 12 341 6699 00000 0 0 2.322.000 2.322.000 2.322.0002.322.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 12 341 6701 00000 0 0 4.112.600 4.112.600 4.112.6004.112.600

Phụ cấp công tác phí 12 341 6702 00000 0 0 7.300.000 7.300.000 7.300.0007.300.000



Tiền thuê phòng ngủ 12 341 6703 00000 0 0 900.000 900.000 900.000900.000

Thuê phương tiện vận chuyển 12 341 6751 00000 0 0 32.284.000 32.284.000 32.794.00032.794.000

Thuê đào tạo lại cán bộ 12 341 6758 00000 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.0004.000.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 12 341 6912 00000 0 0 12.050.000 12.050.000 12.050.00012.050.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 12 341 7001 00000 0 0 33.807.650 33.807.650 33.807.65033.807.650

Chi khác 12 341 7049 00000 0 0 45.115.500 45.115.500 63.866.10063.866.100

Chi các khoản phí và lệ phí 12 341 7756 00000 0 0 2.700.000 2.700.000 2.700.0002.700.000

Lương theo ngạch, bậc 13 341 6001 00000 0 0 624.499.200 624.499.200 1.246.518.0001.246.518.000

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 341 6051 00000 0 0 62.550.000 62.550.000 125.100.000125.100.000

Phụ cấp chức vụ 13 341 6101 00000 0 0 21.060.000 21.060.000 42.120.00042.120.000

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 341 6105 00000 0 0 25.815.691 25.815.691 76.352.95076.352.950

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 341 6113 00000 0 0 1.404.000 1.404.000 2.808.0002.808.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 341 6115 00000 0 0 1.747.980 1.747.980 3.495.9603.495.960

Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội 13 341 6123 00000 0 0 -2.106.000 -2.106.000 00

Phụ cấp công vụ 13 341 6124 00000 0 0 161.826.795 161.826.795 323.033.490323.033.490

Thưởng thường xuyên 13 341 6201 00000 0 0 0 0 11.460.00011.460.000

Chi khác 13 341 6299 00000 0 0 24.500.000 24.500.000 120.500.000120.500.000

Bảo hiểm xã hội 13 341 6301 00000 0 0 120.675.723 120.675.723 240.929.777240.929.777

Bảo hiểm y tế 13 341 6302 00000 0 0 21.295.716 21.295.716 42.517.02042.517.020

Bảo hiểm thất nghiệp 13 341 6304 00000 0 0 625.500 625.500 1.251.0001.251.000

Các khoản đóng góp khác 13 341 6349 00000 0 0 3.549.288 3.549.288 7.086.1737.086.173

Tiền điện 13 341 6501 00000 0 0 24.134.559 24.134.559 35.642.88935.642.889

Tiền nước 13 341 6502 00000 0 0 799.920 799.920 1.178.0641.178.064

Tiền nhiên liệu 13 341 6503 00000 0 0 0 0 10.794.30010.794.300

Tiền vệ sinh, môi trường 13 341 6504 00000 0 0 0 0 952.560952.560

Văn phòng phẩm 13 341 6551 00000 0 0 2.307.204 2.307.204 2.307.2042.307.204

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 341 6552 00000 0 0 2.566.080 2.566.080 2.566.0802.566.080



Vật tư văn phòng khác 13 341 6599 00000 0 0 5.978.016 5.978.016 5.978.0165.978.016

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

13 341 6601 00000 0 0 354.000 354.000 590.000590.000

Cước phí bưu chính 13 341 6603 00000 0 0 965.042 965.042 1.289.0281.289.028

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 341 6605 00000 0 0 3.210.600 3.210.600 5.448.2005.448.200

Khác 13 341 6649 00000 0 0 0 0 2.976.0002.976.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 341 6701 00000 0 0 0 0 4.215.0004.215.000

Phụ cấp công tác phí 13 341 6702 00000 0 0 0 0 1.800.0001.800.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 341 6703 00000 0 0 0 0 4.800.0004.800.000

Khoán công tác phí 13 341 6704 00000 0 0 2.100.000 2.100.000 4.200.0004.200.000

Thuê phương tiện vận chuyển 13 341 6751 00000 0 0 702.000 702.000 3.259.2003.259.200

Thuê lao động trong nước 13 341 6757 00000 0 0 38.232.000 38.232.000 74.082.00074.082.000

Thuê đào tạo lại cán bộ 13 341 6758 00000 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.0003.000.000

Ô tô chuyên dùng 13 341 6903 00000 0 0 11.808.000 11.808.000 27.779.60027.779.600

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 341 6912 00000 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.00010.000.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 341 6949 00000 0 0 3.982.000 3.982.000 5.764.0005.764.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 341 7001 00000 0 0 2.404.000 2.404.000 2.404.0002.404.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 341 7053 00000 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 341 7756 00000 0 0 0 0 3.166.1823.166.182

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 341 7757 00000 0 0 0 0 1.772.6001.772.600

Chi các khoản khác 13 341 7799 00000 0 0 4.573.600 4.573.600 5.956.0005.956.000

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,
thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và
phụ cấp cấp ủy

13 341 7854 00000
0 0 4.212.000 4.212.000 4.212.0004.212.000

Phần KBNN ghi:

0 0 1.585.854.216 1.585.854.216 4.552.062.3954.552.062.395Cộng:



Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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